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       N N  N   N                                   N               Ủ N          N M 

   N        N                                               c     -    d  -         c 

      N    N       

       s :  14 /2019/DS-ST 

    : 03/5/2019 

V/v: “Tra h chấp hợp đồ   va  t i s   

 +  ợ hụi”                                             NHÂN DANH 

       

NƢ     N               Ủ N          N M 

     N N  N   N    N        N     -   N    N     

- T phần       n             h           

          -     t         t  :  Ô     u ễ  Du  Pho   

        t            :  Ô   Trầ  Vă  Hư   

                                               u ễ  Thị   ọc Thôi 

-  h     ph  n    : Ông M Chiế  Trực - Thư ký T a     h   d   th  h ph  

 ế  Tre  t  h  ế  Tre  

 

Vào n    03 th    5  ăm 2019 t i trụ s  T a     h   d   th  h ph   ế  Tre  

t  h  ế  Tre   t    s  th m cô   khai vụ    d   sự thụ  ý s : 206/2018/T  T-D  

     04/12/2018 v  vi c “Tra h chấp hợp đồ   va  t i s   v   ợ hụi” theo  u ết 

đị h đưa vụ    ra   t    s : 17/2019/ ĐXX-ST      22 th    3  ăm 2019 

  i a c c đư    sự: 

1. Nguy   đơ : Bà Giang Thúy Ph  si h  ăm 1967;   i cư trú: khu ph     

phườ   PK, thành ph   ế  Tre, t  h  ế  Tre                (có mặt) 

Ngườ  bảo vệ quyề  và lợ  í    ợ         o  guy   đơ : Ông Lê Châu T, sinh 

 ăm 1952 - Hội viê  Hội  uật  ia t  h  ế  Tre                              (có mặt) 

2. Bị đơ : Bà   a  Ngọc M  si h  ăm 1968; n i cư trú: khu ph  K  phườ   T, 

thành ph   ế  Tre  t  h  ế  Tre                               (vắ   mặt) 

3. Ngườ   ó quyề  lợ  và  g ĩ  vụ l    qu  : Ông  rầ   ă  T  si h  ăm 1964; 

n i cư trú: khu ph  K  phườ   T, thành ph   ế  Tre  t  h  ế  Tre      (vắ   mặt) 

N    UN   Ụ  N: 

   o đơ         ệ   bả  t          g     v   bả   tà  l ệu     g     u g     

cho Tòa án Ngườ  bảo vệ quyề  và lợ  í    ợ        guy   đơ  và  guy   đơ  bà Ph 

trình bày: 
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Trước đ   bà Ph có cho bà M mượ  ti   v  ch i hụi do bà   m chủ  cụ thể:  

- Bà có cho bà M va  ti    hi u  ầ  tổ   s  ti   va     108 600 000 đồ    

- Hụi 5 000 000đồ  / th    khui      28/4  ăm 2014A    ồm 12 phầ   b  M 

ch i 01 phầ   b  M h t thứ 2 được 30 400 000đồ   c   ph i đó     i 10 phầ  chết 

với s  ti      50 000 000 đồ   

- Hụi 1 000 000đồ  /10     ; khui v o c c      15  25  và 05/4/2014 Al, 

 ồm 21 phầ   b  M ch i 02; b  M phầ  h t thứ 1 v  2 được 23 000 000đồ   c   

ph i đó     i s  ti      30 000 000 đồ   

- Hụi 300 000đồ  /tuầ  khui v o      01/4/2014 A    ồm 35 phầ   b  M ch i 

02 phầ   b  M h t  ầ  thứ 4 v  thứ 9 được 12 250 000đồ   c   ph i đó     i s  ti   

   7 200 000 đồ   

Tổ   cộ   s  ti   va  v  ti   hụi b  M c   thiếu  ợ   i bà là: 195.800.000 

đồ   (một trăm chí  mư i  ă  tri u t m trăm      đồ  )     M có   m  iấ    c 

 hậ   ợ c c kho   ti   trê  do b  M ký tên vào ngày 21/02/2014. 

Nay bà Ph  êu cầu b  M và ông T có tr ch  hi m tr  cho bà s  ti   trê  v  

khô    êu cầu tí h  ãi  

*  ị đơ  bà M: vắ   mặt 

* Ngƣời có quyề   ợi  g ĩa vụ  iê  qua  ô g T trình bày: 

Ông thừa  hậ  ch  ký v  tê  viết dưới ch  ký    của vợ ông tê  Pha    ọc 

M. C c kho   ti    hi tro    iấ  ông khô   biết cụ thể  Ông biết vợ ông có  ợ bà 

Ph ti   va  v  ti   hụi c   s  ti   cụ thể ông khô   biết  Vợ ô   va  mượ  ti   của 

bà Ph cho   ười kh c va    i  hư   do bị   ười kh c  iật  ê  khô   có ti   để tr  

  i  Vợ ông có dù   s  ti    ời chi tiêu một s  vấ  đ  cầ  thiết tro    ia đì h   ếu 

bà Ph đồ   ý  i m 50% s  ti   thì h    th    ông sẽ trích 10%  ư    (kho    

600 000 đồ  ) để tr  cho b  Ph   ếu b  Ph khô   đồ   ý  i m thì ông khô   chấp 

 hậ  tr  vì s  ti   qu   ớ  đ i với ông. 

Tro   qu  trì h  i i qu ết vụ     T a     h   d   thành ph   ế  Tre  t  h  ế  

Tre đã  hi u  ầ  mời bà M, đế  để tiế  h  h phiê  họp kiểm tra vi c  iao  ộp  tiếp 

cậ  cô   khai chứ   cứ v  h a  i i  hưng bà M vắ   mặt   

N ẬN  ỊN   Ủ       N: 

Că  cứ v o c c t i  i u  chứ   cứ đã được th m tra  em   t t i phiê  t a  kết 

qu  của vi c tra h tụ   t i phiê  t a  c c qu  đị h của ph p  uật  Hội đồ     t    s  

th m  hậ  thấ : 

[1] V  thủ tục t  tụ  : Vào các ngày 02 và 11/10/2018 bà Giang Thúy Ph có 

đ   kh i ki    êu cầu b  Pha    ọc M v  ô   Trầ  Vă  T tr  s  ti   va  v  ti   

hụi là 195 800 000 đồ   (Một trăm chí  mư i  ăm tri u t m trăm      đồ  ) và 

không  êu cầu tí h  ãi s  ti   trên. Bà M, ông T cư trú t i phườ   T, thành ph   ế  

Tre  ê  thuộc th m qu     i i qu ết của T a    thành ph   ế  Tre theo qu  đị h 

t i c c Đi u 26  35  ộ  uật T  tụ   d   sự   

[2]  ị đ   bà bà Pha    ọc M  mặc dù đã được tri u tập hợp    đế   ầ  thứ hai 

 hư   vẫ  vắ   mặt không lý do, đồ   thời b  cũ   khô   có   ười đ i di   tham 
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gia phiên tòa. Do đó  că  cứ điểm b  kho   2 Đi u 227  ộ  uật T  tụ   d   sự  T a 

   tiế  h  h   t    vắ   mặt đ i với b  M.  

[3] V  qua  h  tra h chấp: Theo  hư b  Ph trình bày bà có cho bà M vay mượ  

s  ti   108 600 000 đồ   v  ti    ợ hụi    87.200 000 đồ    tổ   cộ      

195.800 000 đồ  . Từ đó có đủ c  s  kết  uậ  qua  h  tra h chấp  iê  qua  đế  s  

ti   trê  là “Tranh       ợ  đồ g v y tà  sả  và  ợ  ụ ” được qu  đị h t i Đi u 463 

v  Đi u 471của  ộ  uật d   sự.  

[4] V   ội du   vụ   : T i t a, bà Ph  êu cầu b  M ph i tr  s  ti      

195 800 000 đồ   (tro   đó ti   va     108 600 000 đồ   v  87.200 000 đồ   ti   

 ợ hụi) Trong c c  iấ   hậ   ợ thể hi   rỏ họ tê   s  ti   đã  hậ  cũ    hư cam kết 

tr  v  đ u ký tê  Pha    ọc M. Vì bà M c  tì h vắ   mặt t i t a  ê  khô   thể tiế  

h  h đ i chất được để   m rỏ s  ti    ợ va  + hụi  i a hai bê   Do đó   hĩ  ê  chấp 

 hậ   êu cầu của b  Ph buộc bà M có tr ch  hi m tr  cho b  Ph s  ti    êu trê   

[5] X t  êu cầu kh i ki   của   u ê  đ   b  Ph  êu cầu ô   T cù    iê  đới 

tr   ợ: Hội đồ     t     hậ  thấ  ông T và bà M    vợ chồ  . Ông T cũ   thừa 

 hậ  ch  ký v  tê  viết dưới ch  ký    của vợ ô   tê  Pha    ọc M cũ    hư vi c 

vợ ô   có  ợ b  Ph ti   va  v  ti   hụi c   s  ti   cụ thể ô   khô   biết. Vợ ô   có 

dù   s  ti    ời chi tiêu một s  vấ  đ  cầ  thiết tro    ia đì h    Do đó  că  cứ theo 

qu  đị h t i Đi u 27  uật Hô   h   v   ia đì h  ô   T ph i có trách nhi m  iê  đới 

cùng bà M tr  ti   cho bà Ph. 

[6] V     phí: Do  êu cầu kh i ki   của   u ê  đ n được chấp  hậ   ê   n 

phí d   sự s  th m có  i     ch 5% là 9 790 000đồ   (Chí  tri u b   trăm chí  

mư i      đồ  ) bà M, ông T ph i  ộp  

Vì c c  ẽ trê   

QUY    ỊN : 

Că  cứ v o c c Đi u 26  35  147  207  227  228 v  Đi u  266 của  ộ  uật T  

tụ   d   sự; 

Că  cứ v o Đi u 463; Đi u 466; Đi u 468; Đi u 470; Đi u 471 v  Đi u 357 

của  ộ  uật D   sự;  

Că  cứ v o   hị đị h s  144/2006/ Đ-CP      27/11/2006 của Chí h Phủ 

qu  đị h “V  Họ  hụi  biêu  phườ  ” ; 

Că  cứ v o Đi u 27 của  uật Hô   h   v   ia đì h; 

Că  cứ v o   hị qu ết s : 326/2016/U TV H14      30/12/2016 của Ủ  ba  

thườ   vụ  u c hội  ui đị h v  mức thu  miễ   i m  thu   ộp qu    ý v  s  dụ   

   phí v     phí T a   ; 

Chấp  hậ   êu cầu kh i ki   của b  Gia   Thú  Ph; cụ thể tu ê : 

 uộc b  Phan   ọc M và ông Trầ  Vă  T có tr ch  hi m  iê  đới tr  cho bà Giang 

Thúy Ph s  ti   195 800 000 đồ   (Một trăm chí  mư i  ăm tri u t m trăm      

đồ  ) 
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Ghi  hậ  vi c b  Ph khô     u cầu tí h  ãi s  ti   trê   

Kể từ      b       qu ết đị h có hi u  ực ph p  uật (đố  vớ      trườ g  ợ   ơ 

quan thi T     ó quyề      đ  g r  quyết đị   t    à     ) hoặc kể từ      có đ   

 êu cầu thi h  h    của   ười được thi h  h    (đố  vớ        oả  t ề    ả  trả   o 

 gườ  đượ  t    à     ) cho đế  khi thi h  h án  o    tất c  c c kho   ti  , hàng 

th    bê  ph i thi h  h    c   ph i chịu kho   ti    ãi của s  ti   c   ph i thi h  h 

theo mức  ãi suất qu  đị h t i kho   2 Đi u 468  ộ  uật d   sự  ăm 2015.  

V     phí: Á  phí d   sự s  th m có  i     ch là 9 790 000đồ   (Chí  tri u 

b   trăm chí  mư i      đồ  ) bà M ông T ph i  ộp  Chi cục Thi h  h    d   sự 

thành ph   ế  Tre ho     i cho bà Giang Thúy Ph s  ti   4.875.000đồ   (    tri u 

tám trăm b   mư i  ăm      đồ  ) theo  iê   ai thu t m ứ      phí     phí s  

0021741 ngày 03/12/2018 của Chi cục Thi h  h    d   sự thành ph   ế  Tre. 

C c đư    sự có qu      m đ   kh    c o tro   thời h   15      kể từ      

tu ê      đư    sự vắ   mặt t i phiê  t a hoặc khô   có mặt khi tu ê     m  có  ý 

do chí h đ    thì thời h   kh    c o tí h từ       hậ  được b      hoặc được t    

đ t hợp     

Trườ   hợp b       qu ết đị h được thi h  h theo qu  đị h t i Đi u 2  uật Thi 

h  h    d   sự thì   ười được thi h  h       ười ph i thi h  h    d   sự có qu    

thỏa thuậ  thi h  h     qu     êu cầu thi h  h     tự   u    thi h  h    hoặc bị 

cưỡ   chế thi h  h theo qu  đị h t i c c Đi u 6 7  7a, 7b v  9  uật Thi h  h    d   

sự; thời hi u thi h  h được thực hi   theo qu  đị h t i Đi u 30  uật Thi h  h    d   

sự  

N   nhận:                                                                 M.      ỒN   É   Ử SƠ   ẨM 

- VK  D TP  ế  Tre;  (1b)                                             ẨM    N -   Ủ  Ọ     ÊN                                            

- TA D t  h  ế  Tre; (1b) 

- Chi cục THAD  TP  ế  Tre; (1b)                                                            (đã ký) 
- C c đư    sự; (3b) 

-  ưu hồ s   (1b) 

  

 

    Nguyễ   uy     g 
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Tuy nhiên trong qu  trì   g ả  quyết vụ             ô g tố g đạt đượ    ô g 

b o t ụ lý vụ    và     t ô g b o     g ả   xét xử   o bà Đặ g Bí   Ng   ô g 

Nguyễ   oà g G   g  o ô g bà đã t  y đổ   ơ   ư trú   ư g   ô g t ô g b o   o 

  ị Nguyễ    ị   u b ết     đượ  x   là  ố tì   g  u đị    ỉ         vẫ  t ế  tụ  

g ả  quyết vụ    t  o quy đị   tạ  đ ể      oả  2 Đ ều 6 Ng ị quyết số 04/2017/NQ-

 Đ P  gày 05/5/2017         đồ g                            ố    o. 

 

[6] T i phiê  t a vị đ i di   Vi   kiểm s t đ    hị Hội đồ     t     p dụ   

c c Đi u 463  466  468 của  ộ  uật d   sự  ăm 2015; tu ê : Chấp  hậ   êu cầu 

kh i ki   của b  Thu buộc b    ọc ô   Gia    iê  đới tr  cho b  Thu s  ti    ợ va  

+ hụi    152 400 000 đồ   (Một trăm  ăm mư i hai tri u b   trăm      đồ  )  Đ  

  hị của vị đ i di   Vi   kiểm s t    phù hợp với  hậ  đị h của Hội đồ     t    

 ê  được chấp  hậ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T   ÊN      ỒN   É   Ử           ẨM    N –   Ủ  Ọ     ÊN     
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    ƣơ g   ị   a      y     rầ    ị Kim Mỹ                   Nguyễ   uy     g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T   ÊN      ỒN   É   Ử           ẨM    N –   Ủ  Ọ     ÊN     

 

 

 

 

  Nguyể    ị  iề             Nguyễ    ị  é  m                           Nguyễ   uy     g 

 

T   ÊN      ỒN   É   Ử           ẨM    N –   Ủ  Ọ     ÊN     
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   rầ   ă   ƣ g            Lý   ị Kim Ngâ                            Nguyễ   uy     g 

 

 


